ĐÊ 1
Môn: Tiếng Việt
A. Luyện đọc

Đọc bài “Sơn Tinh, Thủy Tinh” SGK trang 60 và trả lời các câu hỏi sau:
1. Những ai đến cầu hôn Mị Nương?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Hùng Vương phân xử việc hai vị thần cùng đến cầu hôn như thế nào?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Kể lại cuộc chiến đấu giữa hai vị thần? 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
B. Luyện từ và câu:

Bài 1: Chọn cụm từ ở trong ngoặc để đặt câu hỏi cho bộ phận gạch dưới trong mỗi câu sau:

a. Tháng sáu vừa rồi, cả nhà Nga đi nghỉ ở Đà Lạt.
....................................................................................................................................................

b. Năm ngoái chúng em học lớp một.
....................................................................................................................................................

c. Lớp tôi có tiết Mĩ thuật vào ngày thứ tư.
....................................................................................................................................................
Bài 2:

a) Điền l hoặc n vào chỗ trống
Đồng chiêm phả……ắng…….ên không.    
Cánh cồ dẫn gió qua thung …….úa vàng    
Gió…..âng tiếng hát chói chang
. …..ong ……anh…..ưỡi hái…..iếm ngang chân trời.
b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã lên chữ in đậm và chép lại từ ngữ đúng:
- Lí le          - số le -         loang lô               - lô vốn
C. Tập làm văn:

Bài 1: Khoanh t ròn chữ cái trước đoạn có câu đáp lại lời giới thiệu đúng nhất của bạn Hùng.

a. 
- Chào cháu. Chú là Bắc, bạn của bố cháu, chú đến thăm bố mẹ cháu.


- Thế ạ.

b. 
- Chào cháu. Chú là Bắc, bạn của bố cháu, chú đến thăm bố mẹ cháu.


- cháu chào chú.

c. 
- Chào cháu. Chú là Bắc, bạn của bố cháu, chú đến thăm bố mẹ cháu.


- Cháu chào chú Bắc. Cháu mời chú vào nhà chơi ạ.

Bài 2: Viết lời đáp của em vào chỗ trống.

- Chào em. Anh là Long bạn của anh trai em.

-……………………………………………………………………………………..

- Anh của em có nhà không?

-……………………………………………………………………………………..

- Em nói lại với anh là anh Long trả anh quyển truyện nhé! Thôi anh về đây, chào em.

- ……………………………………………………………………………………

C. Chính tả:

Bài tập: Sửa lỗi chính tả cho chữ in nghiêng rồi chép lại đoạn văn dưới đây:


Xuân nàm cho cây ná tươi tốt. Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu nàm cho trời xanh cao, cho học sinh nhớ ngày tựu trường. Còn cháu Đông, ai mà ghét cháu được! Cháu có công ấp ũ mầm sống, đễ xuân về cây cối đâm chồi nãy lộc.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……                                               TIẾNG VIỆT 
                                                         ĐỀ 2 

1. Luyện đọc bài “ Chuyện bốn mùa ”  ( trang 4 sách giáo khoa TV tập 2 ) và trả lời các câu hỏi sau : 

Câu 1 . Bốn nàng tiên trong truyện tượng trưng cho những mùa nào trong năm ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2. Theo lời nàng Đông và lời bà Đất mùa xuân có gì hay ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

· Em hãy viết thêm những gì em biết khi mùa xuân về :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 3 . Mùa hạ có gì hay (trong truyện bốn mùa ):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
· Em hãy viết thêm những gì em biết khi mùa hạ về :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………… Câu 4. . Mùa thu có gì hay (trong truyện bốn mùa ):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

· Em hãy viết thêm những gì em biết khi mùa thu về :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 5 . Mùa đông có gì hay (trong truyện bốn mùa ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

· Em hãy viết thêm những gì em biết khi mùa đông về :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                       CHÍNH TẢ 

2. Các em viết vào vở 4 ô li ( trình bày như vở 2 )

· Chính tả 

                 Gío 

Gío ở rất xa , rất rất xa , 

Gío thích chơi thân với mọi nhà

Gío cù khe khẽ anh mèo mướp

Rủ đàn ong mật đến thăm hoa .

Gío đưa những cánh diều bay bổng 

Gío ru cái ngủ đến la đà 

Hình như gió cũng thèm ăn quả 

Hết trèo cây bưởi lại trèo na …

· Luyện tập 

 Điền vào chỗ trống :

        a,  s hay x ? 
· hoa …en ,  …en lẫn 

· hoa …úng , …úng xính 

b,  iêt hay iêc ?

· làm v…., bữa t….

· thời t…, thương t…

c.  l hay n ?

- …ặng lẽ , …ặng nề 

- ..o …ắng , đói …o 

